KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - HƯỚNG DẪN SINH VIÊN
ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Môn học: Công nghệ kháng sinh - dược liệu (02 đơn vị học trình)

* Thời gian:  Từ 23 - 27/10/2023 (Sáng 8h00-11h30. Chiều 14h00-17h00)
* Địa điểm: Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
* Số lượng sinh viên: 28 sinh viên, chia thành 02 nhóm (nhóm 1, nhóm 2).
Kế hoạch giảng dạy - hướng dẫn sinh viên
	STT
	Thời gian
	Nhóm sinh viên
	Địa điểm
	Nội dung học tập
	Kiến thức sinh viên thu nhận

	1
	23/10

(Cả ngày)
	Tổ 1


	Trung tâm Ứng dụng tin hoá học và y-sinh-dược
(PGS.TS. Phạm Minh Quân
TS. Đỗ Tiến Lâm)
	- Các phương pháp xử lý, chiết và tạo các cao chiết trên một đối tượng dược liệu xác định.


	- Các kiến thức về chiết lỏng - rắn, lỏng - lỏng để chiết mẫu dược liệu (mẫu thực vật, mẫu sinh vật biển…).

	2
	24/10

(Cả ngày)
	Tổ 2


	Trung tâm Ứng dụng tin hoá học và y-sinh-dược
(PGS.TS. Phạm Minh Quân

TS. Đỗ Tiến Lâm)
	- Các phương pháp xử lý, chiết và tạo các cao chiết trên một đối tượng dược liệu xác định.


	- Các kiến thức về chiết lỏng - rắn, lỏng - lỏng để chiết mẫu dược liệu (mẫu thực vật, mẫu sinh vật biển…).

	3
	24/10

(Cả ngày)
	Tổ 1


	Phòng Sinh học thực nghiệm

 (PGS.TS. Đỗ Hữu Nghị

TS. Trần Thị Như Hằng)
	Đánh giá hoạt tính sinh học của cao chiết từ một đối tượng dược liệu xác định: 

- Thực hành phương pháp đánh giá hoạt tính kháng VSVKĐ ( kháng nấm, kháng khuẩn) 
	- Kiến thức thực hiện các bước cơ bản của phương pháp đánh giá hoạt tính kháng VSVKĐ, và  chống ôxi hoá của cao chiết mẫu dược liệu

- Kiến thức nuôi cấy vi sinh vật

- Đánh giá được ưu, nhược điểm của từng phương pháp thử nghiệm

	4
	25/10

(Cả ngày)
	Tổ 1


	Trung tâm Ứng dụng tin hoá học và y-sinh-dược
(PGS.TS. Phạm Minh Quân

TS. Đỗ Tiến Lâm)
	- Các phương pháp sắc ký (sắc ký lớp mỏng, sắc ký cột, sắc ký khí  sắc kỷ lỏng hiệu năng cao...) để phân lập và tinh chế các chất sạch từ một đối tượng dược liệu xác định.
	- Các kiến thức về sắc ký lớp mỏng, sắc ký cột, … trên các loại chất hấp phụ khác nhau (silica gel pha thường, silica gel pha đảo, dianion, sephadex) để phân tách và tinh chế các chất sạch.

	5
	25/10

(Cả ngày)
	Tổ 2


	Phòng Sinh học thực nghiệm

 (PGS.TS. Đỗ Hữu Nghị

TS. Trần Thị Như Hằng)
	Đánh giá hoạt tính sinh học của cao chiết từ một đối tượng dược liệu xác định: 

- Thực hành phương pháp đánh giá hoạt tính kháng VSVKĐ ( kháng nấm, kháng khuẩn) 
	- Kiến thức thực hiện các  bước cơ bản của phương pháp đánh giá hoạt tính kháng VSVKĐ, và  chống ôxi hoá của cao chiết mẫu dược liệu

- Kiến thức nuôi cấy vi sinh vật

- Đánh giá được ưu, nhược điểm của từng phương pháp thử nghiệm

	6
	26/10
(Cả ngày)
	Tổ 2


	Trung tâm Ứng dụng tin hoá học và y-sinh-dược
(PGS.TS. Phạm Minh Quân

TS. Đỗ Tiến Lâm)
	- Các phương pháp sắc ký (sắc ký lớp mỏng, sắc ký cột, sắc ký khí  sắc kỷ lỏng hiệu năng cao...) để phân lập và tinh chế các chất sạch từ một đối tượng dược liệu xác định.
	- Các kiến thức về sắc ký lớp mỏng, sắc ký cột, … trên các loại chất hấp phụ khác nhau (silica gel pha thường, silica gel pha đảo, dianion, sephadex) để phân tách và tinh chế các chất sạch.

	7
	26/10
(Cả ngày)
	Tổ 1


	Phòng Sinh học thực nghiệm

 (PGS.TS. Đỗ Hữu Nghị

TS. Trần Thị Như Hằng)
	Đánh giá hoạt tính sinh học của cao chiết từ một đối tượng dược liệu xác định: 

- Thực hành phương pháp đánh giá hoạt tính chống oxi hóa
	- Kiến thức thực hiện các  bước cơ bản của phương pháp đánh giá hoạt tính kháng VSVKĐ, và  chống ôxi hoá của cao chiết mẫu dược liệu

- Kiến thức nuôi cấy vi sinh vật

- Đánh giá được ưu, nhược điểm của từng phương pháp thử nghiệm

	8
	27/10
(Cả ngày)
	Tổ 2


	Phòng Sinh học thực nghiệm

 (PGS.TS. Đỗ Hữu Nghị

TS. Trần Thị Như Hằng)
	Đánh giá hoạt tính sinh học của cao chiết từ một đối tượng dược liệu xác định: 

- Thực hành phương pháp đánh giá hoạt tính chống oxi hóa
	- Kiến thức thực hiện các  bước cơ bản của phương pháp đánh giá hoạt tính kháng VSVKĐ, và  chống ôxi hoá của cao chiết mẫu dược liệu

- Kiến thức nuôi cấy vi sinh vật

- Đánh giá được ưu, nhược điểm của từng phương pháp thử nghiệm

	
	
	Viết Báo cáo thu hoạch

	
	
	Sinh viên nộp Báo cáo thu hoạch (nộp file mềm qua email)


                   (Mỗi nhóm 14 bạn, sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
	
	
	

	VIỆN CNSH&CNTP
	
	
	

	DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

	Học phần: Thực hành Công nghệ kháng sinh - dược liệu 

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Mã SV
	Họ đệm
	Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Ghi chú

	1
	20A31010009
	Lê Thị Linh 
	Chi
	19/08/2002
	2031A01
	Tổ 1

	2
	20A31010004
	Hoàng Thị Ngọc 
	Diệu
	05/03/2002
	2031A01
	

	3
	20A31010014
	Phạm Văn 
	Dũng
	14/06/2001
	2031A01
	

	4
	20A31010028
	Phạm Mạnh 
	Đức
	03/03/2002
	2031A01
	

	5
	20A31010018
	Tạ Khánh 
	Hà
	27/12/2002
	2031A01
	

	6
	20A31010027
	Đặng Minh 
	Hải
	08/04/2002
	2031A01
	

	7
	20A31010003
	Trịnh Thị Mỹ 
	Hạnh
	12/10/2002
	2031A01
	

	8
	20A31010026
	Hồ Thị 
	Hảo
	03/03/2002
	2031A01
	

	9
	20A31010011
	Nguyễn Thị Bích 
	Hiếu
	02/08/2002
	2031A01
	

	10
	20A31010020
	Phạm Thị Ngọc 
	Huyền
	03/03/2002
	2031A01
	

	11
	20A31010015
	Bùi Huy 
	Khánh
	20/11/2002
	2031A01
	

	12
	19A31010028
	Đàm Trung 
	Kiên
	12/05/2001
	1931A01
	

	13
	20A31010006
	Đỗ Tuấn 
	Kiệt
	12/08/1998
	2031A01
	

	14
	20A31010012
	Đỗ Hoàng 
	Linh
	03/01/2002
	2031A01
	

	15
	19A31010002
	Đỗ Thị Hiền 
	Lương
	17/10/2001
	1931A01
	Tổ 2 

	16
	20A31010023
	Nguyễn Duy 
	Nam
	17/09/2002
	2031A01
	

	17
	20A31010024
	Lê Kim 
	Ngân
	31/12/2002
	2031A01
	

	18
	19A31010012
	Nguyễn Minh 
	Nguyệt
	13/02/2001
	1931A01
	

	19
	19A31010024
	Kim Đông 
	Nhi
	20/09/2001
	1931A01
	

	20
	20A31010017
	Nguyễn Thị Hồng 
	Nhung
	11/01/2002
	2031A01
	

	21
	20A31010002
	Đặng Thái 
	Sơn
	05/08/2002
	2031A01
	

	22
	20A31010008
	Trần Thị Phương 
	Thảo
	17/12/2002
	2031A01
	

	23
	20A31010016
	Phạm Thị Mỹ 
	Tình
	22/07/2002
	2031A01
	

	24
	19A31010004
	Nguyễn Thị Thu 
	Trang
	13/10/2001
	1931A01
	

	25
	20A31010029
	Nguyễn Minh 
	Tuấn
	19/09/2002
	2031A01
	

	26
	20A31010025
	Nguyễn Thanh 
	Tùng
	08/12/2002
	2031A01
	

	27
	20A31010021
	Nguyễn Thị 
	Tươi
	07/09/2002
	2031A01
	

	28
	19A31010029
	Trần Thị Ánh 
	Xuân
	14/02/2001
	1931A01
	


